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STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1450000065 Nguyễn Thành Khôi T. Trung Ngôn    

2 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành    

3 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp    

4 2150000436 Nguyễn Thị Thu Sang TN. Linh Chu    

5 2250000012 Lê Văn Duy T. Bản Thành    

6 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải    

7 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Thiện Đạo    

8 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền    

9 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân    

10 2250000036 Trần Văn Lộc T. Hải Như    

11 2250000037 Hoàng Ngọc Lưu T. Tục Xuyên    

12 2250000040 Hồ Đắc Mạnh T. Quảng Hùng    

13 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên    

14 2250000051 Nguyễn Hữu Phước T. Nhuận Đức    

15 2250000072 Nguyễn Hoàng Tiến T. Bổn Tuệ    

16 2250000075 Bạch Văn Trường T. Nhuận Chánh    

17 2250000081 Huỳnh Công Ý T. Nhuận Tuệ    

18 2250000083 Nguyễn Thanh Nam T. Bình An    

19 2250000093 Đỗ Thị Ngọc Ánh TN. Diệu Tạng    

20 2250000097 Phạm Thị Chiến TN. Bảo Minh    

21 2250000099 Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu    

22 2250000104 Nguyễn Hoàng Kỳ Duyên TN. Nhật Vân    

23 2250000108 Nguyễn Thị Thu Hà TN. Trung Giác    

24 2250000112 Nguyễn Thị Diệu Hằng TN. Chúc Quảng    

25 2250000125 Nguyễn Thị Thu Hồng TN. Vạn Tiến    

26 2250000127 Nguyễn Thị Hương TN. Thánh Thanh    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

27 2250000141 Võ Duy Minh Lưu TN. Nhật Tuệ    

28 2250000143 Huỳnh Thị Mỹ Ly TN. Đức Huyền    

29 2250000144 Nguyễn Thị Ngọc Mai TN. Tuệ Giác    

30 2250000150 Trần Thị Na TN. Vạn Thiện    

31 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên    

32 2250000156 Nguyễn Thị Ngoan TN. Thiên Nguyện    

33 2250000158 Đầu Thị Nguyên TN. An Khê    

34 2250000159 Hoàng Thị Ánh Nguyệt TN. Diệu Huyền    

35 2250000165 Nguyễn Thị Phúc TN. Diệu Hương    

36 2250000168 Nguyễn Thị Phương TN. Thông Phương    

37 2250000179 Nguyễn Thị Thảo TN. Yên Thiện    

38 2250000188 Nguyễn Thị Thư TN. Diệu Thiền    

39 2250000193 Ngô Thị Kim Thùy TN. Nhuận Hoa    

40 2250000203 Nguyễn Thị Thanh Vân TN. Nhuận Thuỷ    

41 2250000210 Tro Thị Lan Vy TN. Huệ Thông    
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